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Malleola  J.J.Sm. & Schlechter 1913 
 
Trên thế giới có 30 giống, Việt nam có 4. 

1 Malleola dentifera  J.J. Sm. 1927  

Đồng danh: Ascochilus vietnamensis Guillaumin 1964; Malleola vietnamensis (Guillaumin) 
Guillaumin 1964. 

 

 

 

 

 

            Ảnh: Lê trong Châu     Ảnh: Lê trong Châu 

Tên Việt: Nhãn ngư răng (TH). 
Mô tả: Phong lan thân rũ dài 5-10 phân,  lá 6-8 chiếc, chùm hoa dài 10 phân, hoa 15-20 chiếc,  
to 7 ly, nở vào mùa Hạ. 
Nơi mọc: Lai Châu, Đồng Nai. 

 

2 Malleola insectifera (J.J.Sm.) J.J.Sm. & Schltr. 1913  
Đồng danh: Saccolabium insectiferum J.J.Sm. 1905. 

 

 

 

 

 

                        Ảnh: orchid.unibas.ch       Ảnh: orchid.unibas.ch 

Tên Việt:  Lan ruồi (PHH), Nhãn ngư ruồi (TH). 
Mô tả: Phong lan, lá  10-15 chiếc. Chùm hoa 7-10 phân, hoa 15-20 chiếc, to 5 ly nở vào  
mùa Xuân Hạ. 
Nơi mọc: Vĩnh Phúc, Cúc Phương, Kontum. 
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3 Malleola seidenfadenii   Christenson 1998 

 

 

Tư liệu chưa rõ chỉ biết rằng Leonid Averyanov và  
Phan kế Lộc đã tìm thâý ở Da Krong, Quang Tri  
vào tháng 3 năm 2006. 

 

 

             Ảnh: pflanzen-im-web.de 

4 Malleola sylvestris (Ridl.) Garay 1972 

  Đồng danh: Malleola undulata. 

 
 

 

 
Tên Việt Nhãn ngư bạc (TH). 

Nơi mọc: Đồng Nai, Nam Cát Tiên. 

Mô tả: Phong lan, dài khoảng 20 cm lá dài 25 rộng 2 cm. 
Chùm  hoa dài 10-15 phân, hoa to 3 ly. 

 


